
1 188234 Nguyễn Thế Ân 28/05/2000 Tiền Giang DH18DUO03 KTBL

2 188330 Lê Tú Anh 15/11/2000 Hà Tĩnh DH18DUO03 KTBL

3 188432 Ngô Tấn Anh 17/09/1999 Đồng Tháp DH18OTO04 KTBL

4 188405 Nguyễn Ngọc Lan Anh 24/05/2000 Kiên Giang DH18XET03

5 189452 Nguyễn Phạm Duy Anh 20/09/2000 Vĩnh Long DH18YKH01

6 175753 Nguyễn Thị Lan Anh 04/12/1998 Thanh Hoá DH17QTK01

7 180469 Nguyễn Thị Phương Anh 05/11/2000 Cà Mau DH18XET01

8 188467 Nguyễn Vân Anh 05/02/1999 Vĩnh Long DH18CNT01 KTBL

9 189264 Phạm Ngọc Vân Anh 28/11/2000 Cà Mau DH18YKH01

10 180815 Phạm Lê Trường Bách 16/01/2000 An Giang DH18XET01

11 189617 Bùi Khắc Bảo 21/01/1998 Kiên Giang DH18QTD03

12 188715 Đặng Nhật Bảo 02/03/2000 An Giang DH18OTO05

13 180471 Nguyễn Ngọc Cẩm 21/03/2000 An Giang DH18QTD01

14 189362 Lê Nguyễn Ngọc Châu 05/04/2000 Bến Tre DH18YKH01

15 177594 Lê Minh Chí 26/07/1999 An Giang DH17LUA01

16 176954 Hồ Quốc Cường 26/10/1999 Cà Mau DH17DUO04 KTBL

17 188111 Nguyễn Trần Cường 24/10/2000 Cần Thơ DH18OTO03

18 189267 Thái Tường Quốc Cường 09/07/2000 Sóc Trăng DH18YKH01

19 1810483 Lê Phát Đại 24/04/2000 Trà Vinh DH18XET03

20 188434 Trần Khải Đăng 01/01/2000 Cà Mau DH18XET02

21 176471 Nguyễn Thành Danh 25/06/1999 Long An DH17OTO03

22 189421 Nguyễn Thành Danh 31/01/1998 Bến Tre DH18YKH01

23 1810339 Đặng Nguyễn Thị Hồng Đạt 03/11/2000 Kiên Giang DH18XET03

24 189061 Huỳnh Quốc Đạt 24/08/2000 An Giang DH18XET02

25 176899 Nguyễn Hoàng Đạt 26/02/1999 Cần Thơ DH17TIN01

26 189160 Trần Đặng Mỹ Đạt 21/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh DH18DUO06

27 189461 Võ Trần Khả Di 25/08/2000 Sóc Trăng DH18DUO06

28 176289 Nguyễn Văn Điều 08/02/1999 Tiền Giang DH17TIN01

29 176627 Nguyễn Văn Dình 08/08/1998 Hậu Giang DH17QTK01

30 176293 Phạm Trung Đĩnh 28/09/1999 Kiên Giang DH17TIN01

31 188495 Trần Kim Định 04/09/2000 Cà Mau DH18LUA01 KTBL

32 189662 Đặng Lê Châu Đoan 01/11/2000 Vĩnh Long DH18YKH02

33 177865 Dương Quang Đông 20/09/1999 Sóc Trăng DH17TIN01
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34 188780 Nguyễn Hoàng Đức 11/07/2000 Trà Vinh DH18OTO05

35 189296 Lê Nguyễn Tiến Dũng 24/08/2000 Cần Thơ DH18YKH03 KTBL

36 180762 Phạm Thị Thùy Dương 09/06/2000 Cà Mau DH18XET01

37 188659 Mai Thanh Duy 23/07/1999 Cần Thơ DH18OTO05

38 1421103509 Nguyễn Huỳnh Duy 06/02/1996 An Giang DH14DUO06

39 166154 Nguyễn Tuấn Duy 02/03/1998 Cà Mau DH16CNT01

40 1810732 Trần Thái Duy 21/12/2000 Cà Mau DH18XET03

41 188816 Đinh Thị Huỳnh Duyên 17/10/2000 Sóc Trăng DH18XET02

42 1810237 Đinh Thị Hồng Gấm 09/10/2000 Trà Vinh DH18XET03

43 188452 Nguyễn Thị Hồng Gấm 07/02/2000 Đồng Tháp DH18CNT01 KTBL

44 180124 Lý Hoàng Giang 19/10/1999 Cà Mau DH18XET01

45 188728 Phan Trường Giang 12/12/2000 Bạc Liêu DH18OTO05

46 178195 Ngô Văn Hải 02/08/1999 An Giang DH17QLT01

47 189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Cần Thơ DH18XET02

48 165779 Trương Hồng Hân 12/03/1998 Cần Thơ DH16DUO05

49 189365 Võ Ngọc Hân 22/12/2000 Bạc Liêu DH18YKH01

50 180103 Nguyễn Như Hằng 20/03/1999 Cà Mau DH18XET01

51 176369 Đoàn Nhựt Hào 16/01/1999 Trà Vinh DH17TIN01 KTBL

52 188625 Kiều Anh Hào 07/01/1999 Đồng Tháp DH18OTO05

53 188572 Nguyễn Thành Hậu 14/03/2000 Trà Vinh DH18OTO05

54 177757 Nguyễn Ngọc Hiếu 20/03/1999 An Giang DH17TIN01 KTBL

55 188454 Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2000 An Giang DH18XET02

56 176831 Lâm Bé Hiệu 24/11/1999 Sóc Trăng DH17CNT01 KTBL

57 165641 Lê Vũ Chấn Hưng 25/06/1997 Vĩnh Long DH16DUO01

58 176577 Nguyễn Hữu Hưng 22/10/1999 Long An DH17QTK01

59 180227 Lư Vĩnh Hương 02/09/2000 Cần Thơ DH18QTD01

60 175972 Nguyễn Thị Mai Hương 04/11/1999 Bến Tre DH17XET02 KTBL

61 180742 Huỳnh Văn Phát Huy 25/08/2000 Tiền Giang DH18XET01

62 180697 Nguyễn Quang Huy 10/12/2000 Long An DH18DUO05

63 177024 Quách Nguyễn Hoàng Huy 17/06/1999 Cần Thơ DH17TIN01 KTBL

64 188591 Ngô Minh Kha 30/03/1997 An Giang DH18XET02

65 176707 Nguyễn Minh Kha 15/12/1999 Cà Mau DH17KTR01 KTBL

66 177218 Phạm Tuấn Kha 21/12/1999 Cà Mau DH17CNT01 KTBL
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67 180257 Trần Thành Khang 26/03/2000 Bến Tre DH18XET01

68 180303 Mai Nguyễn Đăng Khoa 20/09/1999 Bạc Liêu DH18XET01

69 180394 Nguyễn Hoàng Khoa 06/09/2000 Cần Thơ DH18OTO01 KTBL

70 151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Cà Mau DH15DUO03 KTBL

71 176886 Vũ Anh Kiệt 25/05/1999 Kiên Giang DH17TIN01

72 180845 Trần Lâm 29/04/2000 Cà Mau DH18XET01

73 188796 Trương Huệ Lâm 01/04/1995 Sóc Trăng DH18DUO05 KTBL

74 178156 Trần Thị Kim Lệ 27/04/1999 Cần Thơ DH17LUA01 KTBL

75 189294 Bùi Thị Tiểu Linh 24/08/2000 Vĩnh Long DH18YKH01

76 188753 Lê Nhật Linh 18/11/1999 Cà Mau DH18OTO05

77 176042 Nguyễn Nhựt Linh 14/11/1999 Cà Mau DH17XDU01

78 180700 Phạm Thị Mỹ Linh 20/10/2000 Vĩnh Long DH18QTD01

79 176036 Triệu Thị Yến Linh 06/03/1999 Sóc Trăng DH17QTK02 KTBL

80 176885 Trịnh Duy Linh 21/11/1999 Cà Mau DH17CNT01 KTBL

81 177947 Vũ Nhật Linh 24/08/1999 Cà Mau DH17TIN01 KTBL

82 180152 Dương Thị Hồng Loan 21/03/2000 Kiên Giang DH18QTD01

83 180506 Nguyễn Thị Trúc Loan 29/10/2000 Bến Tre DH18XET01

84 188638 Lương Tấn Lộc 16/12/2000 Hậu Giang DH18OTO05

85 178328 Phạm Thành Lộc 03/06/1994 Tiền Giang DH17LUA02

86 176265 Dương Đại Lợi 02/11/1999 Sóc Trăng DH17QTK01

87 188723 Phan Văn Lợi 04/04/1999 Cà Mau DH18OTO05

88 189454 La Hoàng Long 05/12/2000 Sóc Trăng DH18YKH01

89 189314 Nguyễn Thành Luân 11/03/2000 Vĩnh Long DH18XET02

90 176416 Tạ Minh Luân 24/06/1999 Sóc Trăng DH17XDU01

91 176919 Lê Minh Lực 15/09/1999 Kiên Giang DH17TIN01

92 188729 Mad A Ly 19/04/2000 Kiên Giang DH18OTO05

93 178023 Nguyễn Văn Lý 13/06/1999 Sóc Trăng DH17XDU01

94 165958 Lê Nguyễn Thị Xuân Mai 18/11/1998 Cần Thơ DH16CNT01

95 180756 Sơn Thị Tuyết Mai 10/04/1999 Sóc Trăng DH18QTD01

96 189784 Nguyễn Thị Hồng Mận 04/05/2000 Kiên Giang DH18XET03

97 176774 Hà Thị Tuyết Minh 16/08/1999 Tiền Giang DH17QTK01

98 176837 Dương Trà My 08/03/1998 Cà Mau DH17QTD01

99 189905 Lương Nguyễn Hoài Nam 01/04/2000 Bình Phước DH18YKH03 KTBL
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100 178076 Hồ Thị Phương Nga 02/08/1999 Long An DH17DUO04 KTBL

101 189188 Huỳnh Thị Kim Ngân 17/03/2000 Hậu Giang DH18DUO06

102 189292 Nguyễn Thảo Ngân 09/10/2000 Bến Tre DH18YKH01

103 189206 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 20/02/2000 Vĩnh Long DH18DUO06

104 188200 Phan Kim Ngân 21/09/2000 Sóc Trăng DH18XET02

105 189323 Trần Thị Huỳnh Ngân 01/12/2000 Hậu Giang DH18DUO06

106 1810152 Lê Minh Nghi 20/03/1999 Bạc Liêu DH18DUO02

107 177906 Lê Trọng Nghĩa 20/05/1998 Cà Mau DH17QLT01

108 188861 Ngô Đình Nghĩa 27/12/2000 Hậu Giang DH18TCN01 KTBL

109 188195 Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa 08/01/2000 An Giang DH18XET01

110 177336 Đặng Bảo Ngọc 22/08/1999 Cà Mau DH17QLT01

111 177116 Nguyễn Hồng Ngọc 13/12/1999 Trà Vinh DH17DUO04 KTBL

112 189463 Cao Minh Nhân 13/02/2000 Kiên Giang DH18XET02

113 177201 Đỗ Cẩm Nhân 25/10/1998 Cà Mau DH17QTK01

114 1810026 Dương Thị Yến Nhi 08/09/2000 Trà Vinh DH18XET03

115 189500 Nguyễn Thị Cao Nhi 08/07/2000 An Giang DH18YKH01

116 189869 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 04/12/2000 Trà Vinh DH18XET03

117 189959 Quách Tú Nhi 12/08/2000 Bạc Liêu DH18XET03

118 180587 Hồ Tuyết Như 17/11/2000 Cà Mau DH18DUO06

119 1810474 Nguyễn Thị Kim Như 19/09/2000 Cà Mau DH18XET02

120 189319 Trần Trang Ngọc Như 09/06/2000 Trà Vinh DH18DUO06

121 189343 Dương Hồng Nhung 17/12/2000 Kiên Giang DH18XET02

122 180505 Hồ Kim Nhung 29/11/2000 Kiên Giang DH18QTD01

123 151290 Nguyễn Minh Nhựt 08/08/1997 Đồng Tháp DH15DUO05

124 176784 Huỳnh Hoa An Ninh 01/02/1999 00/01/1900 DH17TIN01 KTBL

125 177081 Trần Kiều Nương 16/03/1999 Cà Mau DH17QTK01

126 180717 Nguyễn Tấn Phát 26/09/2000 Cần Thơ DH18XET01

127 188689 Nguyễn Cao Phong 14/01/2000 Hậu Giang DH18OTO05

128 180436 Nguyễn Tấn Phong 22/04/2000 Đồng Tháp DH18OTO01 KTBL

129 176642 Trần Ngô Duy Phong 12/02/1999 Tiền Giang DH17QLT01

130 188559 Huỳnh Thiện Phúc 17/03/1999 Trà Vinh DH18OTO05

131 189288 Nguyễn Ngọc Phúc 28/02/2000 Đồng Nai DH18YKH01

132 180713 Nguyễn Thái Phúc 24/04/1993 Cà Mau DH18XET01



Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 12/05/2020

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ANH VĂN THEO CẤP ĐỘ A1
Ngày kiểm tra: 20 - 22/05/2020

STT MSSV Họ và Tên

133 151594 Huỳnh Như Phương 10/07/1997 Bạc Liêu DH15DUO05

134 1810701 Quách Diễm Phương 16/11/1995 Cà Mau DH18XET03

135 180708 Nguyễn Xuân Quý 20/10/1996 Khánh Hoà DH18XET01

136 1810473 Lê Thị Bé Quỳnh 12/04/2000 Vĩnh Long DH18XET02

137 189386 Bùi Thị Mỹ Sang 11/10/2000 Kiên Giang DH18DUO06

138 177923 Cao Tiến Sỹ 24/08/1998 Cần Thơ DH17LUA02

139 189079 Cao Minh Tân 27/11/2000 Cà Mau DH18XET02

140 189473 Lê Văn Thái 29/03/2000 An Giang DH18OTO05

141 189505 Nguyễn Thanh Thắng 28/01/2000 An Giang DH18OTO05

142 176527 Huỳnh Nhật Thanh 23/12/1996 Hậu Giang DH17QHC01

143 180542 Phạm Xuân Thanh 01/08/2000 An Giang DH18XET01

144 1421314872 Nguyễn Công Thành 09/08/1995 Kiên Giang DH14XDU01 KTBL

145 189273 Cao Như Thảo 02/01/2000 Cà Mau DH18YKH01

146 188646 Huỳnh Thị Thảo 18/02/2000 Hậu Giang DH18DUO04

147 189946 Lưu Thanh Thảo 04/06/2000 Cà Mau DH18YKH01

148 189506 Trần Huỳnh Phương Thảo 28/01/2000 An Giang DH18YKH01

149 1810773 Trần Nguyên Phương Thảo 03/12/2000 Đồng Tháp DH18XET02

150 177915 Đặng Minh Thiện 19/09/1999 Tiền Giang DH17TIN01

151 189265 Nguyễn Xuân Thiện 12/04/2000 Bình Phước DH18YKH01

152 180605 Tống Viết Minh Thiện 22/04/2000 Bến Tre DH18DUO05

153 189529 Lê Văn Thịnh 08/01/2000 Tây Ninh DH18YKH01

154 188686 Đặng Minh Thông 19/06/2000 Hậu Giang DH18OTO05

155 166712 Dương Minh Thư 15/07/1997 Cà Mau DH16DUO05

156 180125 Lê Minh Thư 13/12/2000 Cà Mau DH18QTD01

157 1421103794 Lê Trần Anh Thư 02/12/1993 Kiên Giang DH14DUO06 KTBL

158 180393 Nguyễn Minh Thư 26/01/2000 Sóc Trăng DH18XET01

159 1810334 Nguyễn Thị Anh Thư 05/09/2000 Cà Mau DH18XET03

160 188681 Phan Thị Anh Thư 21/09/2000 Tiền Giang DH18OTO05

161 1810700 Phù Thị Anh Thư 19/11/1998 Cà Mau DH18XET03

162 176215 Trần Nguyễn Anh Thư 25/07/1999 Đồng Tháp DH17TIN01

163 176487 Trương Anh Thư 20/10/1999 Cà Mau DH17QTK02 KTBL

164 180479 Đỗ Hoàng Thuận 27/03/2000 Cần Thơ DH18QTD01

165 176613 Huỳnh Diễm Thúy 16/09/1999 Cà Mau DH17XET02
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166 177009 Hồ Thị Cẩm Tiên 23/04/1999 Trà Vinh DH17LUA02 KTBL

167 188393 Lương Thị Cẩm Tiên 05/02/2000 Kiên Giang DH18XET02

168 189347 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 19/06/2000 Vĩnh Long DH18DUO06

169 175774 Đinh Hùng Tiến 05/05/1999 An Giang DH17QTK01

170 178161 Nguyễn Hồng Tiến 28/07/1994 Kiên Giang DH17QTK01

171 180176 Nguyễn Bích Tiền 04/10/2000 Cà Mau DH18XET01

172 178222 Hoàng Đình Tính 27/02/1998 An Giang DH17QLT01

173 177654 Trần Thanh Toàn 24/08/1999 Cần Thơ DH17LUA02 KTBL

174 188872 Đoàn Bích Trâm 27/11/2000 Cà Mau DH18XET02

175 189602 Hà Nguyễn Bích Trâm 30/04/2000 An Giang DH18DUO02

176 177078 La Bảo Trân 25/11/1999 Cần Thơ DH17LUA02 KTBL

177 151262 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 06/10/1995 An Giang DH15DUO06 KTBL

178 180613 Nguyễn Thị Bảo Trân 28/06/2000 Bến Tre DH18XET01

179 165644 Trương Bảo Trân 05/01/1998 Kiên Giang DH16CNT01 KTBL

180 189225 Đặng Nguyễn Mai Trang 20/01/1998 An Giang DH18XET02

181 175997 Huỳnh Quyền Trang 06/06/1999 Sóc Trăng DH17LUA02 KTBL

182 180537 Phan Thùy Trang 09/09/2000 Cà Mau DH18DUO06

183 1810240 Trần Thị Trang 16/09/1995 Kiên Giang DH18XET03

184 1810032 Lý Văn Triệu 20/04/1996 Kiên Giang DH18YKH03 KTBL

185 189757 Võ Thị Thanh Trúc 02/04/2000 Cần Thơ DH18XET03

186 1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 An Giang DH18XET02

187 188530 Nguyễn Lê Minh Tuấn 12/09/2000 Cần Thơ DH18OTO05

188 188767 Nguyễn Quốc Tuấn 05/08/2000 Kiên Giang DH18OTO05

189 178253 Trần Hồng Tươi 16/06/1998 Cà Mau DH17LUA02

190 176123 Trần Hồng Tươi 10/12/1999 Sóc Trăng DH17QTK01

191 189166 Đinh Thị Bích Tuyền 20/08/2000 Sóc Trăng DH18XET02

192 188358 Trần Huỳnh Tiểu Vân 01/05/2000 An Giang DH18XET02

193 189778 Lê Huỳnh Văn 07/05/1999 Bến Tre DH18LUA01 KTBL

194 189088 Tô Yến Vi 13/11/2000 Cà Mau DH18XET02

195 177321 Nguyễn Phú Vinh 20/11/1999 Vĩnh Long DH17TCN01 KTBL

196 188208 Trần Quốc Vinh 29/06/2000 Đồng Tháp DH18CNT01

197 180175 Hình Thị Thúy Vy 10/06/2000 00/01/1900 DH18QTD01

198 188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Cà Mau DH18XET02
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199 176825 Nguyễn Thúy Vy 17/09/1999 Vĩnh Long DH17KTO01 KTBL

200 180562 Trần Thanh Vy 11/12/2000 Bến Tre DH18XET01

201 176595 Phạm Cao Vỹ 15/12/1999 Sóc Trăng DH17LUA02 KTBL

202 177567 Ngô Hồng Xương 29/11/1999 Cà Mau DH17QTK01 KTBL

203 176262 Lương Thị Như Ý 15/10/1999 Tiền Giang DH17KTO01 KTBL

204 180912 Nguyễn Thị Như Ý 07/05/2000 Hậu Giang DH18XET01

205 180857 Trương Hoàng Như Ý 28/03/2000 Sóc Trăng DH18XET01


